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	KHAI BÁO THÔNG TIN VỀ TIỀN MẶT - TỜ KHAI BỔ SUNG
Điều 4 Quy định (EU) 2018/1672 

	
	Phần dành cho cơ quan quản lý
	
A. Tờ khai bổ sung số
	

	
	Số tham chiếu
	

	
	


Phần 4


	B. Thông tin về tờ khai bổ sung (Chỉ đánh dấu một lựa chọn. Nếu có nhiều lựa chọn, hãy điền vào các tờ bổ sung riêng biệt cho mỗi lựa chọn bổ sung)

	B.1
	☐
	Tiếp tục ‘thông tin về tiền mặt’ 

	 Điền vào Mục C đối với thông tin bổ sung về tiền mặt.

	B.2
	☐
	Người gửi là chủ sở hữu một phần tiền mặt

	 Điền vào Mục C và D cho số lượng tiền mặt sở hữu

	B.3
	☐
	Người nhận duy nhất là chủ sở hữu một phần tiền mặt

	 Chỉ điền vào Mục C và D số lượng tiền mặt sở hữu và vào Mục E

	B.4
	☐
	Người nhận hoặc người nhận dự định là người sở hữu một phần tiền mặt
	 Chỉ điền vào Mục C và D một phần tiền mặt sở hữu và vào Mục E

	B.5
	☐
	Chủ sở hữu một phần tiền mặt

	 Điền vào Mục C và D số tiền mặt sở hữu và vào Mục E

	B.6
	☐
	Người nhận hoặc người nhận dự định một phần tiền mặt

	 Điền vào Mục C và D2 số tiền mặt sẽ nhận được và vào Mục E





	C. Thông tin về tiền mặt

	Tên tiền tệ
(tiền giấy và tiền xu) 
	Giá trị
	Tên tiền tệ
	Giá trị
	Tên tiền tệ

	
	1)
	
	3)
	

	
	2)
	
	4)
	

	Công cụ chuyển nhượng 
	Loại công cụ chuyển nhượng
	 Giá trị
	Tên tiền tệ

	
	
	
	

	Hàng hóa được dùng để lưu trữ giá trị có tính thành khoản cao (như vàng)
	Loại
	Số lượng
	Tổng trọng lượng (gram)
	 Giá trị
	Loại

	
	
	
	
	
	






	D. Nguồn gốc kinh tế và mục đích sử dụng tiền mặt (có thể có nhiều lựa chọn trong mỗi Tiểu mục D.1 và D.2)


	D.1. Economic provenance 
	D.2. Intended use 

	☐ Lợi nhuận lao động (thu nhập, hưu trí, thu nhập từ kinh doanh, v.v.)
☐ Lợi nhuận vốn (cổ tức, lợi nhuận đầu tư, lãi suất, bảo hiểm, v.v.)
☐ Bán bất động sản
☐ Bán động sản 
☐ Khoản vay do một thể nhân cấp
☐ Khoản vay do một pháp nhân cấp (tổ chức tín dụng, ngân hàng hoặc c.ty)
☐ Xổ số / đánh bạc
☐ Quà tặng / cho tặng
☐ Thừa kế
☐ Gửi hàng giữa các tổ chức tài chính		
☐ Khác (ghi rõ) __________________________________



	☐ Chi phí lao động (trả lương, đầu tư kinh doanh, v.v.)
☐ Đầu tư vốn (tiền gửi vào tài khoản ngân hàng, thanh toán bảo hiểm, v.v.)
☐ Nguồn vốn để mua bất động sản
☐ Nguồn vốn để mua động sản
☐ Hoàn trả khoản vay do một thể nhân cấp
☐ Hoàn trả khoản vay do một pháp nhân cấp (tổ chức tín dụng, ngân hàng hoặc c.ty)
☐ Xổ số / đánh bạc
☐ Từ thiện
☐ Tiền mặt ứng trước cho thuyền trưởng / tiền mặt mang lên tàu
☐ Gửi hàng giữa các tổ chức tài chính
☐ Khác (ghi rõ) __________________________________




















*Nếu có thể áp dụng hoặc có thông tin. Nếu không thể áp dụng hoặc không có thông tin, ghi ‘N/A’
 

























































	E. Cá nhân liên quan 


	E.1. ☐ Thể nhân
	E.2. ☐ Pháp nhân

	Họ 
	
	Tên
	

	Tên 
	
	Số đăng ký
	

	Giới tính
	☐ nam            ☐ nữ           ☐ khác
	Tên cơ quan đăng ký
	

	Ngày sinh
	DD     MM      YYYY 
	Nước đăng ký
	

	Nơi sinh
	thành phố

	nước 
	Số định danh VAT*
	

	Loại giấy tờ tùy thân
	☐hộ chiếu 
	 ☐CMT                                     
	☐khác (ghi rõ) 
	Số Đăng ký và Định danh Doanh nghiệp (EORI)*
	

	Số giấy tờ tùy thân
	
	Địa chỉ 
Phố* và số nhà*
	phố
	số nhà

	Quốc gia cấp
	
	Thành phố
	

	Ngày cấp
	DD     MM      YYYY
	Mã bưu điện / ZIP*
	

	Quốc tịch
	
	Nước 
	

	Số định danh cá nhân*
	
	Số điện thoại*
	

	Địa chỉ 
Phố* và số nhà*
	phố
	số nhà
	Email*
	

	Thành phố
	
	F. Chữ ký 

	Mã bưu điện / ZIP*
	
	Tôi xác nhận rằng tờ khai bổ sung này là một phần không thể tách rời của tờ khai báo thông tin về tiền mặt mà nó được đính kèm.

	Nước 
	

	Ký tên






Họ tên người ký:

	Số điện thoại*
	

	

	Email*
	

	

	
	Ngày
	DD     MM      YYYY

	
	Địa điểm 
	thành phố

	nước 












[bookmark: _GoBack]

*Nếu có thể áp dụng hoặc có thông tin. Nếu không thể áp dụng hoặc không có thông tin, ghi ‘N/A’
 
















LƯU Ý KHI HOÀN THÀNH TỜ KHAI

Thông tin chung
Các lưu ý khi hoàn thành tờ khai báo về tiền mặt cũng được áp dụng tại đây.

Mục A: Tờ khai bổ sung số
Các tờ bổ sung phải được đánh số bằng các số liên tiếp (số 1 trên tờ bổ sung đầu tiên, số 2 trên tờ bổ sung thứ hai, v.v.).
Ghi rõ tổng số tờ bổ sung được sử dụng trên trang thứ hai của tờ khai báo thông tin về tiền mặt.

Mục B: Thông tin về tờ khai bổ sung
Nêu lý do điền vào tờ khai bổ sung. Chỉ một lựa chọn được đánh dấu. Nếu có nhiều lựa chọn phù hợp, hãy sử dụng một tờ khai bổ sung riêng cho mỗi lựa chọn.

B.1: Tiếp tục ‘thông tin về tiền mặt’: Chỉ chọn lựa chọn này khi khoảng trống trong Mục 3 ‘Thông tin về tiền mặt’ trên tờ khai báo thông tin về tiền mặt không đủ đối với tất cả tiền mặt. Điền vào Mục C và bỏ qua Mục D và E.

B.2: Người gửi là chủ sở hữu một phần tiền mặt: Chỉ chọn lựa chọn này khi có nhiều hơn một chủ sở hữu tiền mặt và một trong số họ cũng là người gửi tiền mặt. Đối với mỗi chủ sở hữu, phải điền vào một tờ bổ sung riêng biệt.
Nêu rõ trong Mục C số tiền mặt mà người gửi sở hữu.
Nêu rõ trong các Tiểu mục D.1 và D.2 nguồn gốc kinh tế và mục đích sử dụng số tiền mặt mà người gửi sở hữu.

B.3: Người nhận duy nhất là chủ sở hữu một phần tiền mặt: Chọn khi có nhiều hơn một chủ sở hữu và một trong số họ cũng là người nhận duy nhất của tiền mặt. Đối với mỗi chủ sở hữu bổ sung, phải điền vào một tờ bổ sung riêng biệt.
Nêu rõ trong Mục C số tiền mặt thuộc sở hữu của người nhận duy nhất.
Nêu rõ trong các Tiểu mục D.1 và D.2 nguồn gốc kinh tế và mục đích sử dụng tiền mặt thuộc sở hữu của người nhận duy nhất.

B.4: Người nhận hoặc người nhận dự định là người sở hữu một phần tiền mặt: Chọn khi có nhiều hơn một chủ sở hữu đồng thời là người nhận (hoặc người nhận dự định) của tiền mặt. Đối với mỗi chủ sở hữu và/hoặc người nhận (hoặc người nhận dự định) bổ sung, phải điền vào một tờ bổ sung riêng biệt.
Nêu rõ trong Mục C số tiền mặt thuộc sở hữu của người nhận và số tiền mặt mà người nhận sẽ nhận được.
Nêu rõ trong các Tiểu mục D.1 và D.2 nguồn gốc kinh tế và mục đích sử dụng tiền mặt của chủ sở hữu và người nhận (hoặc người nhận dự định).
Thông tin về chủ sở hữu đồng thời là người nhận (hoặc người nhận dự định) phải được điền trong Tiểu mục E.1 nếu họ là thể nhân và trong Tiểu mục E.2 nếu họ là pháp nhân.

B.5: Chủ sở hữu một phần tiền mặt: Chọn khi có nhiều hơn một chủ sở hữu. Đối với mỗi chủ sở hữu, phải điền vào một tờ bổ sung riêng biệt.
Nêu rõ trong Mục C số lượng tiền mặt thuộc sở hữu của chủ sở hữu.
Nêu rõ trong các Tiểu mục D.1 và D.2 nguồn gốc kinh tế và mục đích sử dụng tiền mặt của chủ sở hữu.
Thông tin về chủ sở hữu phải được điền trong Tiểu mục E.1 nếu họ là thể nhân và trong Tiểu mục E.2 nếu họ là pháp nhân.

B.6: Người nhận hoặc người nhận dự định một phần tiền mặt: Chọn khi có nhiều hơn một người nhận (hoặc người nhận dự định). Đối với mỗi người nhận (hoặc người nhận dự định), phải điền vào một tờ bổ sung riêng biệt.
Nêu rõ trong Mục C phần tiền mặt mà người nhận (hoặc người nhận dự định) sẽ nhận được.
Nêu rõ trong Tiểu mục D.2 mục đích sử dụng tiền mặt mà người nhận (hoặc người nhận dự định) sẽ nhận được.
Thông tin về người nhận dự định phải được điền trong Tiểu mục E.1 nếu họ là thể nhân và trong Tiểu mục E.2 nếu họ là pháp nhân.


Mục C: Thông tin về tiền mặt
‘Tiền mặt’ được giải thích trong phần ‘Thông tin chung’ về những lưu ý khi hoàn thành bản khai báo thông tin về tiền mặt.

Mục D: Nguồn gốc kinh tế và mục đích sử dụng tiền mặt
Đánh dấu vào các ô để cho biết nguồn gốc kinh tế liên quan và mục đích sử dụng tiền mặt như đã nêu trong Mục B. Bạn có thể chọn nhiều lựa chọn. Nếu không có lựa chọn nào phù hợp, hãy đánh dấu vào ô ‘khác’ và điền thông tin chi tiết.

Mục E: Cá nhân liên quan
Nhập thông tin cá nhân của những người liên quan. Những người này có thể là thể nhân hoặc pháp nhân. Bạn phải đánh dấu vào ô thích hợp và điền thông tin chi tiết.

Mục F: Chữ ký
Ghi rõ ngày, địa điểm, họ tên, ký tên và đính kèm tờ khai bổ sung vào tờ khai báo thông tin về tiền mặt chính. Tất cả thông tin được cung cấp tạo thành một bản khai báo thông tin.
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